
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CỦ CHI

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
ĐỊA CHỈ

1 Võ Hồng Tú Anh 20/4/2005 Nữ Tổ 1, Ấp Hậu, Tân An Hội, H.Củ Chi

2 Bùi Minh Ánh 30/10/2005 Nữ Tổ 6A, ấp Chánh, Tân Thông Hội, H.Củ Chi

3 Nguyễn Ngọc Ánh 02/12/2005 Nữ Tổ 10, KP5, Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

4 Ngô Nguyễn Thái Bình 18/10/2005 Nữ Tổ 8, Ấp Xóm Chùa, Tân An Hội, H.Củ Chi

5 Lê Tuấn Cảnh 02/03/2005 Nam Tổ 4, KP5, Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

6 Trần Lê Phúc Đạt 17/03/2015 Nam Tổ 4, Ấp Hậu, Tân Thông Hội, H.Củ Chi

7 Nguyễn Ngọc Hân 29/06/2005 Nữ Tổ 3, KP5, Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

8 Nguyễn Lê Gia Hân 26/3/2005 Nữ Tổ 8A, ấp Xóm Chùa, Tân An Hội, H.Củ Chi

9 Nguyễn Lê Phương Hằng 4/2/2005 Nữ Tổ 7, Ấp Mũi Lớn 1, Tân An Hội, H.Củ Chi

10 Phạm Bích Hiền 1/5/2005 Nữ Tổ 1B, Bàu Tre 1, Tân An Hội, H.Củ Chi

11 Lê Tự Huy Hoàng 2/4/2005 Nam Tổ 5, Ấp Xóm Chùa, Tân An Hội, H.Củ Chi

12 Vũ Thị Thanh Huyền 21/12/2005 Nữ Tổ 5, KP2, Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

13 Đặng Nguyên Khang 04/11/2005 Nam Tổ 1, KP5, Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

14 Lê Minh Khoa 29/07/2005 Nam
Số 86/6, đường Nguyễn Thị Triệu, tổ 2, KP2

Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

15 Đỗ Minh Khôi 11/07/2005 Nam Tổ 5, KP5, Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

16 Tô Anh Kiệt 16/08/2005 Nam Tổ 2, KP2, Thị trấn Củ Chi, H.Củ Chi

17 Nguyễn Ánh Linh 08/08/2005 Nữ Tổ 4, Ấp Tây, Tân An Hội, H.Củ Chi

18 Phạm Trương Thiên Long 22/10/2005 Nam Ấp Trảng Lắm, Trung Lập Hạ, H. Củ Chi

19 Trịnh Lê Minh 26/03/2005 Nam Tổ 3, Ấp Xóm Chùa, Tân An Hội, H.Củ Chi

20 Ngô Nguyễn Nhật Minh 11/11/2005 Nam Tổ 2A, Ấp Bàu Tre 1, Tân An Hội, H.Củ Chi

21 Trần Toàn Mỹ 21/02/2005 Nam Tổ 5, ấp Trảng Lắm, Trung Lập Hạ, H.Củ Chi

22 Lê Thị Thanh Nhã 10/10/2005 Nữ Tổ 13, Mũi Lớn 2, Tân An Hội, H.Củ Chi

23 Lê Minh Nhật 07/12/2004 Nam Tổ 2, KP2, Thị trấn Củ Chi, H.Củ Chi

24 Nguyễn Châu Ý Nhi 26/08/2005 Nữ Tổ 6, KP5, Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

25 Lê Ngọc Minh Như 05/09/2005 Nữ Tổ 8, Kp5, Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

26 Lê Huỳnh Như 21/10/2005 Nữ Tổ 3, KP2, Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

27 Lâm Hoàng Oanh 08/12/2005 Nữ
Số 158 đường Đào Văn Thử, Tổ 3, 

ấp Xóm Chùa, Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

28 Trần Nguyễn Minh Phát 12/10/2005 Nam Tổ 8A, ấp Xóm Chùa, Tân An Hội, H.Củ Chi

29 Phan Trọng Phú 25/02/2005 Nam Tổ 3, KP5, Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

30 Trần Thị Mai Quyên 01/10/2005 Nữ Tổ 6, KP2, Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

31 Nguyễn Thanh Sơn 14/01/2005 Nam Tổ 12, ấp Xóm Huế, Tân An Hội, H.Củ Chi

32 Thân Tấn Tài 17/08/2005 Nam Tổ 7, KP2, Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

33 Nguyễn Trần Anh Thư 12/01/2005 Nữ
Số 2, đường 11, Tổ 1, KP5, 

Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

34 Trần Minh Thư 10/04/2005 Nữ Tổ 7, Ấp Xóm Chùa, Tân An Hội, H.Củ Chi

35 Lê Anh Thuận 16/01/2005 Nam Tổ 4, KP1, Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

36 Nguyễn Đạt Bình Tiên 06/10/2005 Nữ
Số 2, đường 11, Tổ 1, KP5, 

Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

37 La Thị Thiên Trang 24/ 09/2005 Nữ Ấp Xóm Huế, Tân An Hội, H.Củ Chi

38 Nguyễn Hoàng Trung 17/01/2005 Nam Tổ 2, KP5, Thị trấn Củ Chi, H.Củ Chi

39 Trần Anh Tuấn 4/8/2005 Nam Tổ 2, Ấp Tây, Tân An Hội, H.Củ Chi

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6/1 

HỌ TÊN

NĂM HỌC: 2016-2017



STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
ĐỊA CHỈHỌ TÊN

40 Bùi Phạm Thảo Vy 28/01/2005 Nữ
Số 6/9, Đường Bùi Thị He, Tổ 6, KP8,

Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

41 Lê Tường Vy 17/02/2005 Nữ Tổ 1, ấp Xóm Chùa, Tân An Hội, H.Củ Chi

42 Trần Xuân Bích Vy 09/12/2005 Nữ Tổ 9, KP2, Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

43 Lâm Trương Như Ý 29/04/2005 Nữ Tổ 4, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, H.Củ Chi

44 Cao Thị Mỹ Yên 22/10/2005 Nữ
Số 46, Nguyễn Văn Tỷ, tổ 9, KP2, 

Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi

Củ Chi, ngày 24 tháng 08 năm 2016

Người lập bảng - GVCN HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Thanh Vân Nguyễn Thị Mỏng


